
Phụ lục  

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

 THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ CÚ NĂM 2023 

(Kèm theo Thông báo số 1120/TB-UBND ngày 14/11/2023 của UBND huyện Trà Cú) 

 

STT Đơn vị 

Vị trí 

tuyển 

dụng 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Chức danh 

nghề nghiệp 

bổ nhiệm 

khi trúng 

tuyển 

Phương 

thức 

tuyển 

dụng 

 

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức 
 

Ghi 

chú 

Trình độ chuyên 

môn 

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

Sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng 

dân tộc thiểu số 

Điều 

kiện 

khác 

 

 

1 

Trung tâm Văn 

hóa-Thông tin và 

Thể thao 

Kế toán 

viên 
1 

Kế toán viên  

(06.031) 
Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Đại học trở lên  thuộc 

chuyên ngành kế toán, 
kiểm toán, tài chính  

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong thực 
hiện các nhiệm vụ 
của kế toán viên  

Sử dụng được 
ngoại ngữ hoặc sử 
dụng được tiếng 

dân tộc thiểu số 
theo yêu cầu của vị 

trí việc làm 

Không 

có 

 

Huấn 

luyện 
viên  

1 

Huấn luyện 

viên Hạng III 

(V.10.01.03) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp đại 
học trở lên chuyên 

ngành Thể dục thể 
thao, Giáo dục thể 

chất 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Sử dụng được 
ngoại ngữ hoặc sử 
dụng được tiếng 

dân tộc thiểu số 
theo yêu cầu của vị 

trí việc làm 

Không 

có 

 

Âm 

thanh 
viên  

1 

Âm thanh 

viên Hạng IV 

(V.11.09.26) 

Xét 
tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Trung cấp trở lên 

chuyên ngành âm 
thanh, công nghệ kỹ 
thuật điện tử, truyền 

thông 

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Sử dụng được 
ngoại ngữ hoặc sử 

dụng được tiếng 
dân tộc thiểu số 

theo yêu cầu của vị 

trí việc làm 

Không 
có 

 

2 
Trung tâm Kỹ 

thuật dịch vụ 

nông nghiệp 

Kế toán 

viên 
1 

Kế toán viên  

(06.031) 
Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Đại học trở lên  thuộc 

chuyên ngành kế toán, 
kiểm toán, tài chính  

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong thực 

Sử dụng được 
ngoại ngữ hoặc sử 

dụng được tiếng 
dân tộc thiểu số 

Không 

có 

 



2 

 

STT Đơn vị 

Vị trí 

tuyển 

dụng 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Chức danh 

nghề nghiệp 

bổ nhiệm 

khi trúng 

tuyển 

Phương 

thức 

tuyển 

dụng 

 

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức 
 

Ghi 

chú 

Trình độ chuyên 

môn 

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

Sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng 

dân tộc thiểu số 

Điều 

kiện 

khác 

 

hiện các nhiệm vụ 
của kế toán viên  

theo yêu cầu của vị 
trí việc làm 

Chẩn 

đoán 
viên 
bệnh 

động vật 

1 

Chẩn đoán 

viên bệnh 

động vật 

Hạng III 

(V.03.04.11) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp đại 
học trở lên các chuyên 
ngành thú y, chăn nuôi 

thú y, bác sĩ thú y 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp 

Sử dụng được 

ngoại ngữ hoặc sử 
dụng được tiếng 
dân tộc thiểu số 

theo yêu cầu của vị 
trí việc làm 

Không 
có 

 

Kiểm 

nghiệm 
viên thủy 

sản 
1 

Kiểm nghiệm 

viên thủy sản 

Hạng III 

(V.03.08.23) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp đại 
học trở lên chuyên 

ngành thủy sản, bệnh 

học thủy sản, nuôi 
trồng thủy sản 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Sử dụng được 

ngoại ngữ hoặc sử 
dụng được tiếng 

dân tộc thiểu số 
theo yêu cầu của vị 

trí việc làm 

Không 

có 

 

 SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      

I MẦM NON – MẪU GIÁO      

1 

Trường Mẫu 

giáo Phước 

Hưng 

Nhân 
viên kế 

toán 
1 

Kế toán viên 
trung cấp  

(06.032) 

Xét 
tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 

Cao đẳng trở lên  
thuộc chuyên ngành 

kế toán, kiểm toán, tài 

chính  

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 
thông tin trong thực 

hiện nhiệm vụ 

Sử dụng được 
ngoại ngữ hoặc sử 

dụng được tiếng 
dân tộc thiểu số 

theo yêu cầu của vị 
trí việc làm 

Không 
có 

 

2 
Trường Mẫu 

giáo Tập Sơn 

Giáo 

viên 
mầm non 

1 
Giáo viên 

mầm non 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 

Cao đẳng sư phạm 
mầm non trở lên 

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

Có khả năng sử 

dụng ngoại ngữ 
hoặc tiếng dân tộc 

Không 

có 
 



3 

 

STT Đơn vị 

Vị trí 

tuyển 

dụng 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Chức danh 

nghề nghiệp 

bổ nhiệm 

khi trúng 

tuyển 

Phương 

thức 

tuyển 

dụng 

 

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức 
 

Ghi 

chú 

Trình độ chuyên 

môn 

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

Sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng 

dân tộc thiểu số 

Điều 

kiện 

khác 

 

hạng III 
(V.07.02.26) 

thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

thiểu số theo yêu 
cầu của vị trí việc 

làm 

3 
Trường Mẫu 

giáo Tân Sơn 

Nhân 

viên kế 
toán 

1 

Kế toán viên 

trung cấp  

(06.032) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Cao đẳng trở lên  

thuộc chuyên ngành 
kế toán, kiểm toán, tài 

chính  

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong thực 
hiện nhiệm vụ 

Sử dụng được 
ngoại ngữ hoặc sử 
dụng được tiếng 

dân tộc thiểu số 
theo yêu cầu của vị 

trí việc làm 

Không 

có 
 

4 

Trường Mẫu 

giáo An Quảng 

Hữu 

Giáo 

viên 
mầm non 

1 

Giáo viên 

mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26) 

Xét 
tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 

Cao đẳng sư phạm 
mầm non trở lên 

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc 
thiểu số theo yêu 
cầu của vị trí việc 

làm 

Không 
có 

 

5 

Trường Mẫu 

giáo Lưu 

Nghiệp Anh 

Giáo 

viên 
mầm non 

1 

Giáo viên 

mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26) 

Xét 
tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 

Cao đẳng sư phạm 
mầm non trở lên 

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc 
thiểu số theo yêu 
cầu của vị trí việc 

làm 

Không 
có 

 

6 
Trường Mẫu 

giáo Thanh Sơn 

Giáo 
viên 

mầm non 

5 

Giáo viên 
mầm non 

hạng III 
(V.07.02.26) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Cao đẳng sư phạm 

mầm non trở lên 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc 
thiểu số theo yêu 

Không 

có 
 



4 

 

STT Đơn vị 

Vị trí 

tuyển 

dụng 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Chức danh 

nghề nghiệp 

bổ nhiệm 

khi trúng 

tuyển 

Phương 

thức 

tuyển 

dụng 

 

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức 
 

Ghi 

chú 

Trình độ chuyên 

môn 

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

Sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng 

dân tộc thiểu số 

Điều 

kiện 

khác 

 

cầu của vị trí việc 
làm 

7 
Trường Mẫu 

giáo Đại An 

Giáo 
viên 

mầm non 

6 

Giáo viên 
mầm non 
hạng III 

(V.07.02.26) 

Xét 
tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Cao đẳng sư phạm 

mầm non trở lên 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 

dụng ngoại ngữ 
hoặc tiếng dân tộc 
thiểu số theo yêu 

cầu của vị trí việc 
làm 

Không 
có 

 

8 

Trường Mẫu 

giáo thị trấn 

Định An 

Giáo 
viên 

mầm non 

1 

Giáo viên 
mầm non 

hạng III 
(V.07.02.26) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Cao đẳng sư phạm 

mầm non trở lên 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 

dụng ngoại ngữ 
hoặc tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu 
cầu của vị trí việc 

làm 

Không 

có 
 

9 
Trường Mẫu 

giáo Ngọc Biên 

Giáo 
viên 

mầm non 

4 

Giáo viên 
mầm non 

hạng III 
(V.07.02.26) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Cao đẳng sư phạm 

mầm non trở lên 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 

dụng ngoại ngữ 
hoặc tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu 
cầu của vị trí việc 

làm 

Không 

có 
 

II TIỂU HỌC      

10 

Trường Tiểu 

học Phước 

Hưng A 

Giáo 
viên Tiểu 

học 

1 

Giáo viên 
tiểu học hạng 

III 
(V.07.03.29) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Đại học Sư phạm tiểu 

học hoặc Cử nhân 
Giáo dục tiểu học 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc 
thiểu số theo yêu 

Không 

có 
 



5 

 

STT Đơn vị 

Vị trí 

tuyển 

dụng 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Chức danh 

nghề nghiệp 

bổ nhiệm 

khi trúng 

tuyển 

Phương 

thức 

tuyển 

dụng 

 

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức 
 

Ghi 

chú 

Trình độ chuyên 

môn 

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

Sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng 

dân tộc thiểu số 

Điều 

kiện 

khác 

 

cầu của vị trí việc 
làm 

Giáo 
viên 

Tiếng 
Anh 

1 

Giáo viên 
tiểu học hạng 

III 
(V.07.03.29) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 

Đại học sư phạm 
Tiếng Anh hoặc Cử 

nhân Tiếng Anh (ngôn 

ngữ Anh) và có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho 
giáo viên tiểu học 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ thứ 

2 hoặc tiếng dân 

tộc thiểu số theo 
yêu cầu của vị trí 

việc làm 

Không 

có 
 

Giáo 

viên Tin 
học 

1 

Giáo viên 
tiểu học hạng 

III 
(V.07.03.29) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 

Đại học sư phạm Tin 
học hoặc Cử nhân 

Công nghệ thông tin 

và có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo 
viên tiểu học 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu 
cầu của vị trí việc 

làm 

Không 

có 
 

11 

Trường Tiểu 

học Phước 

Hưng B 

Giáo 
viên Tiểu 

học 
2 

Giáo viên 

tiểu học hạng 
III 

(V.07.03.29) 

Xét 
tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 

Đại học Sư phạm tiểu 
học hoặc Cử nhân 

Giáo dục tiểu học 

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc 
thiểu số theo yêu 

cầu của vị trí việc 
làm 

Không 
có 

 



6 

 

STT Đơn vị 

Vị trí 

tuyển 

dụng 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Chức danh 

nghề nghiệp 

bổ nhiệm 

khi trúng 

tuyển 

Phương 

thức 

tuyển 

dụng 

 

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức 
 

Ghi 

chú 

Trình độ chuyên 

môn 

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

Sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng 

dân tộc thiểu số 

Điều 

kiện 

khác 

 

12 
Trường Tiểu 

học Tân Sơn 

Giáo 

viên Tiểu 
học 

1 

Giáo viên 

tiểu học hạng 
III 

(V.07.03.29) 

Xét 
tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 

Đại học Sư phạm tiểu 
học hoặc Cử nhân 
Giáo dục tiểu học 

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc 
thiểu số theo yêu 
cầu của vị trí việc 

làm 

Không 
có 

 

13 

Trường Tiểu 

học An Quảng 

Hữu A 

Giáo 
viên 
Tiếng 

Anh 

1 

Giáo viên 
tiểu học hạng 

III 

(V.07.03.29) 

Xét 
tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Đại học sư phạm 

Tiếng Anh hoặc Cử 
nhân Tiếng Anh (ngôn 
ngữ Anh) và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm dành cho 

giáo viên tiểu học 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 

dụng ngoại ngữ thứ 
2 hoặc tiếng dân 
tộc thiểu số theo 

yêu cầu của vị trí 
việc làm 

Không 
có 

 

Giáo 

viên Âm 
nhạc 

1 

Giáo viên 

tiểu học hạng 
III 

(V.07.03.29) 

Xét 
tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 

Đại học sư phạm Âm 
nhạc 

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc 
thiểu số theo yêu 
cầu của vị trí việc 

làm 

Không 
có 

 

Giáo 

viên Tin 
học 

1 

Giáo viên 
tiểu học hạng 

III 
(V.07.03.29) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Đại học sư phạm Tin 

học hoặc Cử nhân 
Công nghệ thông tin 
và có chứng chỉ bồi 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc 
thiểu số theo yêu 

Không 

có 
 



7 

 

STT Đơn vị 

Vị trí 

tuyển 

dụng 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Chức danh 

nghề nghiệp 

bổ nhiệm 

khi trúng 

tuyển 

Phương 

thức 

tuyển 

dụng 

 

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức 
 

Ghi 

chú 

Trình độ chuyên 

môn 

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

Sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng 

dân tộc thiểu số 

Điều 

kiện 

khác 

 

dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giáo 

viên tiểu học 

cầu của vị trí việc 
làm 

14 

Trường Tiểu 

học An Quảng 

Hữu B 

Nhân 

viên kế 
toán 

1 

Kế toán viên 

trung cấp  

(06.032) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
cao đẳng trở lên  thuộc 

chuyên ngành kế toán, 
kiểm toán, tài chính  

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong thực 
hiện nhiệm vụ  

Sử dụng được 
ngoại ngữ hoặc sử 
dụng được tiếng 

dân tộc thiểu số 
theo yêu cầu của vị 

trí việc làm 

Không 

có 
 

Giáo 
viên 
Tiếng 

Anh 

1 

Giáo viên 
tiểu học hạng 

III 

(V.07.03.29) 

Xét 
tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Đại học sư phạm 

Tiếng Anh hoặc Cử 
nhân Tiếng Anh (ngôn 
ngữ Anh) và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm dành cho 

giáo viên tiểu học 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 

dụng ngoại ngữ thứ 
2 hoặc tiếng dân 
tộc thiểu số theo 

yêu cầu của vị trí 
việc làm 

Không 
có 

 

Giáo 

viên 
Tiếng 

Khmer 

1 

Giáo viên 

tiểu học hạng 
III 

(V.07.03.29) 

Xét 
tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Đại học sư phạm Ngữ 
văn Khmer hoặc Cử 

nhân ngôn ngữ Khmer 
và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giáo 

viên tiểu học 

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp 

Sử dụng được 
ngoại ngữ hoặc sử 

dụng được tiếng 
dân tộc thiểu số 

theo yêu cầu của vị 
trí việc làm 

Không 
có 

 



8 

 

STT Đơn vị 

Vị trí 

tuyển 

dụng 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Chức danh 

nghề nghiệp 

bổ nhiệm 

khi trúng 

tuyển 

Phương 

thức 

tuyển 

dụng 

 

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức 
 

Ghi 

chú 

Trình độ chuyên 

môn 

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

Sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng 

dân tộc thiểu số 

Điều 

kiện 

khác 

 

15 

Trường Tiểu 

học Lưu Nghiệp 

Anh A 

Giáo 

viên Tiểu 
học 

5 

Giáo viên 

tiểu học hạng 
III 

(V.07.03.29) 

Xét 
tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 

Đại học Sư phạm tiểu 
học hoặc Cử nhân 
Giáo dục tiểu học 

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc 
thiểu số theo yêu 
cầu của vị trí việc 

làm 

Không 
có 

 

Giáo 
viên 
Tiếng 

Anh 

1 

Giáo viên 
tiểu học hạng 

III 

(V.07.03.29) 

Xét 
tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Đại học sư phạm 

Tiếng Anh hoặc Cử 
nhân Tiếng Anh (ngôn 
ngữ Anh) và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm dành cho 

giáo viên tiểu học 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 

dụng ngoại ngữ thứ 
2 hoặc tiếng dân 
tộc thiểu số theo 

yêu cầu của vị trí 
việc làm 

Không 
có 

 

Giáo 
viên 

Giáo dục 

thể chất 

1 

Giáo viên 
tiểu học hạng 

III 

(V.07.03.29) 

Xét 
tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Đại học sư phạm Giáo 

dục thể chất hoặc Đại 
học thể dục thể thao 
và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giáo 

viên tiểu học 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 

dụng ngoại ngữ 
hoặc tiếng dân tộc 
thiểu số theo yêu 

cầu của vị trí việc 
làm 

Không 
có 

 

16 

Trường Tiểu 

học Lưu Nghiệp 

Anh B 

Giáo 
viên 

1 
Giáo viên 

tiểu học hạng 
Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Đại học sư phạm Giáo 
dục thể chất hoặc Đại 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

Có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc 

Không 
có 

 



9 

 

STT Đơn vị 

Vị trí 

tuyển 

dụng 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Chức danh 

nghề nghiệp 

bổ nhiệm 

khi trúng 

tuyển 

Phương 

thức 

tuyển 

dụng 

 

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức 
 

Ghi 

chú 

Trình độ chuyên 

môn 

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

Sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng 

dân tộc thiểu số 

Điều 

kiện 

khác 

 

Giáo dục 
thể chất 

III 
(V.07.03.29) 

học thể dục thể thao 
và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giáo 

viên tiểu học 

thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

thiểu số theo yêu 
cầu của vị trí việc 

làm 

17 

Trường Tiểu 

học Ngãi Xuyên 

A 

Giáo 
viên Tiểu 

học 

2 

Giáo viên 
tiểu học hạng 

III 
(V.07.03.29) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Đại học Sư phạm tiểu 

học hoặc Cử nhân 
Giáo dục tiểu học 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 

dụng ngoại ngữ 
hoặc tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu 
cầu của vị trí việc 

làm 

Không 

có 
 

18 

Trường Tiểu 

học Ngãi Xuyên 

B 

Giáo 

viên 
Tiếng 

Khmer 

1 

Giáo viên 

tiểu học hạng 
III 

(V.07.03.29) 

Xét 
tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Đại học sư phạm Ngữ 
văn Khmer hoặc Cử 

nhân ngôn ngữ Khmer 
và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giáo 

viên tiểu học 

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp 

Sử dụng được 
ngoại ngữ hoặc sử 

dụng được tiếng 
dân tộc thiểu số 

theo yêu cầu của vị 
trí việc làm 

Không 
có 

 

19 

Trường Tiểu 

học thị trấn  

Trà Cú A 

Giáo 
viên Tiểu 

học 

3 

Giáo viên 
tiểu học hạng 

III 
(V.07.03.29) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Đại học Sư phạm tiểu 

học hoặc Cử nhân 
Giáo dục tiểu học 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 

dụng ngoại ngữ 
hoặc tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu 
cầu của vị trí việc 

làm 

Không 

có 
 



10 

 

STT Đơn vị 

Vị trí 

tuyển 

dụng 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Chức danh 

nghề nghiệp 

bổ nhiệm 

khi trúng 

tuyển 

Phương 

thức 

tuyển 

dụng 

 

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức 
 

Ghi 

chú 

Trình độ chuyên 

môn 

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

Sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng 

dân tộc thiểu số 

Điều 

kiện 

khác 

 

20 
Trường Tiểu 

học Thanh Sơn 

Giáo 
viên 
Tiếng 

Anh 

1 

Giáo viên 
tiểu học hạng 

III 

(V.07.03.29) 

Xét 
tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Đại học sư phạm 

Tiếng Anh hoặc Cử 
nhân Tiếng Anh (ngôn 
ngữ Anh) và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm dành cho 

giáo viên tiểu học 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 

dụng ngoại ngữ thứ 
2 hoặc tiếng dân 
tộc thiểu số theo 

yêu cầu của vị trí 
việc làm 

Không 
có 

 

Giáo 
viên Tin 

học 
1 

Giáo viên 

tiểu học hạng 
III 

(V.07.03.29) 

Xét 
tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Đại học sư phạm Tin 

học hoặc Cử nhân 

Công nghệ thông tin 
và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giáo 

viên tiểu học 

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc 
thiểu số theo yêu 

cầu của vị trí việc 
làm 

Không 
có 

 

21 
Trường Tiểu 

học Kim Sơn 

Giáo 

viên Âm 
nhạc 

1 

Giáo viên 
tiểu học hạng 

III 
(V.07.03.29) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 

Đại học sư phạm  
Âm nhạc 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu 
cầu của vị trí việc 

làm 

Không 

có 
 

22 

Trường Tiểu 

học Hàm Giang 

A 

Giáo 
viên 

1 
Giáo viên 

tiểu học hạng 
Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Đại học sư phạm Ngữ 
văn Khmer hoặc Cử 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

Sử dụng được 
ngoại ngữ hoặc sử 
dụng được tiếng 

Không 
có 

 



11 

 

STT Đơn vị 

Vị trí 

tuyển 

dụng 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Chức danh 

nghề nghiệp 

bổ nhiệm 

khi trúng 

tuyển 

Phương 

thức 

tuyển 

dụng 

 

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức 
 

Ghi 

chú 

Trình độ chuyên 

môn 

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

Sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng 

dân tộc thiểu số 

Điều 

kiện 

khác 

 

Tiếng 
Khmer 

III 
(V.07.03.29) 

nhân ngôn ngữ Khmer 
và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giáo 

viên tiểu học 

thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

dân tộc thiểu số 
theo yêu cầu của vị 

trí việc làm 

23 
Trường Tiểu 

học Hàm Tân 

Giáo 

viên 
Tiếng 

Khmer 

1 

Giáo viên 

tiểu học hạng 
III 

(V.07.03.29) 

Xét 
tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 

Đại học sư phạm Ngữ 
văn Khmer hoặc Cử 

nhân ngôn ngữ Khmer 
và có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo 
viên tiểu học 

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Sử dụng được 
ngoại ngữ hoặc sử 

dụng được tiếng 
dân tộc thiểu số 

theo yêu cầu của vị 

trí việc làm 

Không 
có 

 

24 
Trường Tiểu 

học Đại An A 

Giáo 
viên Tiểu 

học 

1 

Giáo viên 
tiểu học hạng 

III 
(V.07.03.29) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Đại học Sư phạm tiểu 

học hoặc Cử nhân 
Giáo dục tiểu học 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 

dụng ngoại ngữ 
hoặc tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu 
cầu của vị trí việc 

làm 

Không 

có 
 

25 
Trường Tiểu 

học Đại An B 

Giáo 
viên Mĩ 

thuật 

1 

Giáo viên 
tiểu học hạng 

III 
(V.07.03.29) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Đại học sư phạm Mĩ 

thuật hoặc Đại học hội 

họa và có chứng chỉ 
bồi dưỡng nghiệp vụ 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 

dụng ngoại ngữ 
hoặc tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu 
cầu của vị trí việc 

làm 

Không 

có 
 



12 

 

STT Đơn vị 

Vị trí 

tuyển 

dụng 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Chức danh 

nghề nghiệp 

bổ nhiệm 

khi trúng 

tuyển 

Phương 

thức 

tuyển 

dụng 

 

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức 
 

Ghi 

chú 

Trình độ chuyên 

môn 

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

Sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng 

dân tộc thiểu số 

Điều 

kiện 

khác 

 

sư phạm dành cho 
giáo viên tiểu học 

26 
Trường Tiểu 

học Định An 

Giáo 
viên Tiểu 

học 

2 

Giáo viên 
tiểu học hạng 

III 

(V.07.03.29) 

Xét 
tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Đại học Sư phạm tiểu 

học hoặc Cử nhân 

Giáo dục tiểu học 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 

dụng ngoại ngữ 
hoặc tiếng dân tộc 
thiểu số theo yêu 

cầu của vị trí việc 
làm 

Không 
có 

 

27 

Trường Tiểu 

học Ngọc Biên 

B 

Giáo 

viên Tin 
học 

1 

Giáo viên 

tiểu học hạng 
III 

(V.07.03.29) 

Xét 
tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 

Đại học sư phạm Tin 
học hoặc Cử nhân 

Công nghệ thông tin 
và có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo 
viên tiểu học 

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc 
thiểu số theo yêu 
cầu của vị trí việc 

làm 

Không 
có 

 

28 

Trường Tiểu 

học Long Hiệp 

A 

Giáo 
viên Tiểu 

học 

1 

Giáo viên 
tiểu học hạng 

III 

(V.07.03.29) 

Xét 
tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Đại học Sư phạm tiểu 

học hoặc Cử nhân 

Giáo dục tiểu học 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 

dụng ngoại ngữ 
hoặc tiếng dân tộc 
thiểu số theo yêu 

cầu của vị trí việc 
làm 

Không 
có 

 

29 

Trường Tiểu 

học Long Hiệp 

B 

Giáo 

viên Tin 
học 

1 
Giáo viên 

tiểu học hạng 
Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 

Đại học sư phạm Tin 
học hoặc Cử nhân 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

Có khả năng sử 

dụng ngoại ngữ 
hoặc tiếng dân tộc 

Không 
có 

 



13 

 

STT Đơn vị 

Vị trí 

tuyển 

dụng 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Chức danh 

nghề nghiệp 

bổ nhiệm 

khi trúng 

tuyển 

Phương 

thức 

tuyển 

dụng 

 

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức 
 

Ghi 

chú 

Trình độ chuyên 

môn 

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

Sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng 

dân tộc thiểu số 

Điều 

kiện 

khác 

 

III 
(V.07.03.29) 

Công nghệ thông tin 
và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giáo 

viên tiểu học 

thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

thiểu số theo yêu 
cầu của vị trí việc 

làm 

30 
Trường Tiểu 

học Tân Hiệp B 

Nhân 
viên kế 

toán 

1 
Kế toán viên 

trung cấp  

(06.032) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
cao đẳng trở lên  thuộc 

chuyên ngành kế toán, 
kiểm toán, tài chính  

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong thực 

hiện các nhiệm vụ 
của kế toán viên 

Sử dụng được 

ngoại ngữ hoặc sử 
dụng được tiếng 

dân tộc thiểu số 
theo yêu cầu của vị 

trí việc làm 

Không 

có 
 

III TRUNG HỌC CƠ SỞ      

31 

Trường Trung 

học cơ sở Phước 

Hưng 

Giáo 
viên 
Tiếng 

Khmer 

1 

Giáo viên 
trung học cơ 
sở hạng III 

(V.07.04.32) 

Xét 
tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Đại học sư phạm Ngữ 

văn Khmer hoặc Cử 
nhân ngôn ngữ Khmer 

và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giáo 

viên trung học cơ sở 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp 

Sử dụng được 

ngoại ngữ hoặc sử 
dụng được tiếng 
dân tộc thiểu số 

theo yêu cầu của vị 
trí việc làm 

Không 
có 

 

Nhân 
viên kế 

toán 

1 
Kế toán viên 

trung cấp  

(06.032) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
cao đẳng trở lên  thuộc 

chuyên ngành kế toán, 
kiểm toán, tài chính  

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong thực 
hiện nhiệm vụ  

Sử dụng được 
ngoại ngữ hoặc sử 

dụng được tiếng 
dân tộc thiểu số 

Không 

có 
 



14 

 

STT Đơn vị 

Vị trí 

tuyển 

dụng 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Chức danh 

nghề nghiệp 

bổ nhiệm 

khi trúng 

tuyển 

Phương 

thức 

tuyển 

dụng 

 

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức 
 

Ghi 

chú 

Trình độ chuyên 

môn 

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

Sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng 

dân tộc thiểu số 

Điều 

kiện 

khác 

 

theo yêu cầu của vị 
trí việc làm 

32 

Trường Trung 

học cơ sở Tập 

Sơn 

Giáo 
viên 

Tiếng 
Khmer 

1 

Giáo viên 
trung học cơ 

sở hạng III 
(V.07.04.32) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 

Đại học sư phạm Ngữ 
văn Khmer hoặc Cử 

nhân ngôn ngữ Khmer 

và có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo 
viên trung học cơ sở 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Sử dụng được 
ngoại ngữ hoặc sử 
dụng được tiếng 

dân tộc thiểu số 
theo yêu cầu của vị 

trí việc làm 

Không 

có 
 

33 

Trường Trung 

học cơ sở  

Tân Sơn 

Giáo 

viên Hóa 

học 

1 

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

(V.07.04.32) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 

Đại học sư phạm  

Hóa học  

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp 

Sử dụng được 

ngoại ngữ hoặc sử 
dụng được tiếng 
dân tộc thiểu số 

theo yêu cầu của vị 
trí việc làm 

Không 
có 

 

34 

Trường Trung 

học cơ sở  

An Quảng Hữu 

Giáo 

viên Địa 

lý 

1 

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

(V.07.04.32) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 

Đại học sư phạm  

Địa lý 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp 

Sử dụng được 

ngoại ngữ hoặc sử 
dụng được tiếng 
dân tộc thiểu số 

theo yêu cầu của vị 
trí việc làm 

Không 
có 

 

Giáo 

viên 
1 

Giáo viên 

trung học cơ 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 

Đại học sư phạm Ngữ 
văn Khmer hoặc Cử 

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 
thông tin trong trong 

Sử dụng được 

ngoại ngữ hoặc sử 
dụng được tiếng 

Không 

có 
 



15 

 

STT Đơn vị 

Vị trí 

tuyển 

dụng 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Chức danh 

nghề nghiệp 

bổ nhiệm 

khi trúng 

tuyển 

Phương 

thức 

tuyển 

dụng 

 

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức 
 

Ghi 

chú 

Trình độ chuyên 

môn 

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

Sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng 

dân tộc thiểu số 

Điều 

kiện 

khác 

 

Tiếng 
Khmer 

sở hạng III 
(V.07.04.32) 

nhân ngôn ngữ Khmer 
và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giáo 
viên trung học cơ sở 

hoạt động nghề 
nghiệp 

dân tộc thiểu số 
theo yêu cầu của vị 

trí việc làm 

35 

Trường Trung 

học cơ sở thị 

trấn Trà Cú 

Giáo 

viên 
Tiếng 

Khmer 

1 

Giáo viên 

trung học cơ 
sở hạng III 

(V.07.04.32) 

Xét 
tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 

Đại học sư phạm Ngữ 
văn Khmer hoặc Cử 

nhân ngôn ngữ Khmer 
và có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo 
viên trung học cơ sở 

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Sử dụng được 
ngoại ngữ hoặc sử 

dụng được tiếng 
dân tộc thiểu số 

theo yêu cầu của vị 

trí việc làm 

Không 
có 

 

36 

Trường Trung 

học cơ sở Thanh 

Sơn 

Giáo 

viên 
Tiếng 

Khmer 

1 

Giáo viên 

trung học cơ 
sở hạng III 

(V.07.04.32) 

Xét 
tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 

Đại học sư phạm Ngữ 
văn Khmer hoặc Cử 

nhân ngôn ngữ Khmer 
và có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo 
viên trung học cơ sở 

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Sử dụng được 
ngoại ngữ hoặc sử 

dụng được tiếng 
dân tộc thiểu số 

theo yêu cầu của vị 

trí việc làm 

Không 
có 

 

37 

Trường Trung 

học cơ sở  

Kim Sơn 

Giáo 
viên Ngữ 

văn 

1 

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

(V.07.04.32) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 

Đại học sư phạm  

Ngữ văn 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp 

Sử dụng được 
ngoại ngữ hoặc sử 
dụng được tiếng 

dân tộc thiểu số 

Không 
có 

 



16 

 

STT Đơn vị 

Vị trí 

tuyển 

dụng 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Chức danh 

nghề nghiệp 

bổ nhiệm 

khi trúng 

tuyển 

Phương 

thức 

tuyển 

dụng 

 

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức 
 

Ghi 

chú 

Trình độ chuyên 

môn 

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

Sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng 

dân tộc thiểu số 

Điều 

kiện 

khác 

 

theo yêu cầu của vị 
trí việc làm 

Giáo 

viên Vật 

lý 

1 

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

(V.07.04.32) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 

Đại học sư phạm  

Vật lý 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp 

Sử dụng được 

ngoại ngữ hoặc sử 
dụng được tiếng 
dân tộc thiểu số 

theo yêu cầu của vị 
trí việc làm 

Không 
có 

 

38 

Trường Trung 

học cơ sở Hàm 

Giang 

Giáo 

viên 
Tiếng 

Khmer 

1 

Giáo viên 

trung học cơ 
sở hạng III 

(V.07.04.32) 

Xét 
tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 

Đại học sư phạm Ngữ 
văn Khmer hoặc Cử 

nhân ngôn ngữ Khmer 
và có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo 
viên trung học cơ sở 

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Sử dụng được 
ngoại ngữ hoặc sử 

dụng được tiếng 
dân tộc thiểu số 

theo yêu cầu của vị 

trí việc làm 

Không 
có 

 

39 

Trường Trung 

học cơ sở 

 Đại An 

Giáo 

viên 

Giáo dục 

công dân 

1 

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

(V.07.04.32) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 

Đại học sư phạm Giáo 

dục công dân hoặc Cử 

nhân Giáo dục chính 

trị hoặc Cử nhân chính 

trị và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư 

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp 

Sử dụng được 
ngoại ngữ hoặc sử 

dụng được tiếng 
dân tộc thiểu số 

theo yêu cầu của vị 
trí việc làm 

Không 
có 

 



17 

 

STT Đơn vị 

Vị trí 

tuyển 

dụng 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Chức danh 

nghề nghiệp 

bổ nhiệm 

khi trúng 

tuyển 

Phương 

thức 

tuyển 

dụng 

 

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức 
 

Ghi 

chú 

Trình độ chuyên 

môn 

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

Sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng 

dân tộc thiểu số 

Điều 

kiện 

khác 

 

phạm dành cho giáo 

viên trung học cơ sở 

Giáo 
viên 
Tiếng 

Khmer 

1 

Giáo viên 
trung học cơ 
sở hạng III 

(V.07.04.32) 

Xét 
tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Đại học sư phạm Ngữ 

văn Khmer hoặc Cử 
nhân ngôn ngữ Khmer 

và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giáo 

viên trung học cơ sở 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp 

Sử dụng được 

ngoại ngữ hoặc sử 
dụng được tiếng 
dân tộc thiểu số 

theo yêu cầu của vị 
trí việc làm 

Không 
có 

 

Giáo 
viên Mĩ 

thuật 
1 

Giáo viên 

trung học cơ 
sở hạng III 

(V.07.04.32) 

Xét 
tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Đại học sư phạm Mĩ 

thuật hoặc Đại học hội 

họa và có chứng chỉ 
bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho 
giáo viên trung học cơ 

sở 

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 
thông tin trong  hoạt 

động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc 
thiểu số theo yêu 

cầu của vị trí việc 
làm 

Không 
có 

 

40 

Trường Trung 

học cơ sở thị 

trấn Định An 

Giáo 
viên 

Tiếng 
Anh 

1 

Giáo viên 
trung học cơ 

sở hạng III 
(V.07.04.32) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 

Đại học sư phạm 
Tiếng Anh hoặc Cử 

nhân Tiếng Anh (ngôn 
ngữ Anh) và có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ thứ 
2 hoặc hoặc tiếng 

dân tộc thiểu số 
theo yêu cầu của vị 

trí việc làm 

Không 

có 
 



18 

 

STT Đơn vị 

Vị trí 

tuyển 

dụng 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Chức danh 

nghề nghiệp 

bổ nhiệm 

khi trúng 

tuyển 

Phương 

thức 

tuyển 

dụng 

 

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức 
 

Ghi 

chú 

Trình độ chuyên 

môn 

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

Sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng 

dân tộc thiểu số 

Điều 

kiện 

khác 

 

giáo viên trung học cơ 
sở 

Giáo 

viên Tin 
học 

1 

Giáo viên 
trung học cơ 

sở hạng III 
(V.07.04.32) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 

Đại học sư phạm Tin 
học hoặc Cử nhân 

Công nghệ thông tin 

và có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo 
viên trung học cơ sở 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu 
cầu của vị trí việc 

làm 

Không 

có 
 

41 

Trường Trung 

học cơ sở Ngọc 

Biên 

Giáo 

viên Vật 

lý 

1 

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

(V.07.04.32) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 

Đại học sư phạm  

Vật lý 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp 

Sử dụng được 

ngoại ngữ hoặc sử 
dụng được tiếng 
dân tộc thiểu số 

theo yêu cầu của vị 
trí việc làm 

Không 
có 

 

Giáo 

viên Tin 
học 

1 

Giáo viên 
trung học cơ 

sở hạng III 
(V.07.04.32) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 

Đại học sư phạm Tin 
học hoặc Cử nhân 

Công nghệ thông tin 

và có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo 
viên trung học cơ sở 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc 

thiểu số theo yêu 
cầu của vị trí việc 

làm 

Không 

có 
 



19 

 

STT Đơn vị 

Vị trí 

tuyển 

dụng 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Chức danh 

nghề nghiệp 

bổ nhiệm 

khi trúng 

tuyển 

Phương 

thức 

tuyển 

dụng 

 

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức 
 

Ghi 

chú 

Trình độ chuyên 

môn 

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

Sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng 

dân tộc thiểu số 

Điều 

kiện 

khác 

 

42 

Trường Trung 

học cơ sở Long 

Hiệp 

Giáo 

viên Lịch 

sử 

1 

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

(V.07.04.32) 

Xét 

tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 

Đại học sư phạm  

Lịch sử 

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt 
động nghề nghiệp 

Sử dụng được 
ngoại ngữ hoặc sử 

dụng được tiếng 
dân tộc thiểu số 

theo yêu cầu của vị 

trí việc làm 

Không 
có 

 

Giáo 
viên 
Tiếng 

Khmer 

1 

Giáo viên 
trung học cơ 
sở hạng III 

(V.07.04.32) 

Xét 
tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Đại học sư phạm Ngữ 

văn Khmer hoặc Cử 
nhân ngôn ngữ Khmer 

và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giáo 

viên trung học cơ sở 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp 

Sử dụng được 

ngoại ngữ hoặc sử 
dụng được tiếng 
dân tộc thiểu số 

theo yêu cầu của vị 
trí việc làm 

Không 
có 

 

43 

Trường Trung 

học cơ sở Tân 

Hiệp 

Giáo 
viên 
Tiếng 

Khmer 

1 

Giáo viên 
trung học cơ 
sở hạng III 

(V.07.04.32) 

Xét 
tuyển 

Có bằng tốt nghiệp 
Đại học sư phạm Ngữ 

văn Khmer hoặc Cử 
nhân ngôn ngữ Khmer 

và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm dành cho giáo 
viên trung học cơ sở 

Có khả năng ứng 
dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp 

Sử dụng được 

ngoại ngữ hoặc sử 
dụng được tiếng 
dân tộc thiểu số 

theo yêu cầu của vị 
trí việc làm 

Không 
có 

 

 

* Tổng số: 87 chỉ tiêu tại 45 đơn vị. Cụ thể: 
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- Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao: 03 chỉ tiêu. 

- Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ nông nghiệp: 03 chỉ tiêu. 

Các Trường học: 81 chỉ tiêu. Trong đó: 

- Các Trường Mầm non – mẫu giáo 21 chỉ tiêu: Nhân viên kế toán 02 chỉ tiêu; Giáo viên mầm non 19 chỉ tiêu.  

- Các Trường Tiểu học 39 chỉ tiêu: Nhân viên kế toán 02 chỉ tiêu; Giáo viên tiểu học 37 chỉ tiêu. Trong đó, Giáo viên Tiểu học 

(dạy nhiều môn) 18 chỉ tiêu, Giáo viên Tiếng Anh 05 chỉ tiêu, Giáo viên Tiếng Khmer 04 chỉ tiêu, Giáo viên Giáo dục thể chất 02 chỉ 

tiêu, Giáo viên Âm nhạc 02 chỉ tiêu, Giáo viên Mĩ thuật 01 chỉ tiêu, Giáo viên Tin học 05 chỉ tiêu. 

- Các Trường Trung học cơ sở 21 chỉ tiêu: Nhân viên kế toán 01 chỉ tiêu; Giáo viên trung học cơ sở 20 chỉ tiêu. Trong đó, Giáo 

viên Ngữ văn 01 chỉ tiêu; Giáo viên Lịch sử 01 chỉ tiêu, Giáo viên Địa lý 01 chỉ tiêu, Giáo viên Vật lý 02 chỉ tiêu, Giáo viên Hóa học 

01 chỉ tiêu, Giáo viên Giáo dục công dân 01 chỉ tiêu, Giáo viên Tiếng Anh 01 chỉ tiêu, Giáo viên Tiếng Khmer 09 chỉ tiêu; Giáo viên 

Mĩ thuật 01 chỉ tiêu; Giáo viên Tin học 02 chỉ tiêu. 

_________________________________ 


